
PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH PHÙ HIỆU PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 8 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Đơn vị Kinh doanh vận tải 

1 47A-405.67 Xe Hợp đồng HĐ6625000454 21/3/2025 21/3/2026 
HTX Vận tải Đồng Tiến 

2 47E-007.50 Xe Hợp đồng HĐ6624001021 23/9/2024 23/9/2025 

3 47C-217.53 Xe Tải XT6625002769 28/7/2025 28/7/2026 
HTX Vận tải cơ giới Việt 

Tiến 

4 47H-005.98 Xe Tải XT6625000187 10/01/2025 10/01/2028 

HTX Vận tải Toàn Tâm 
5 47C-207.05 Xe Tải XT6623004730 30/11/2023 30/11/2026 

6 47C-194.08 Xe Tải XT6624002645 15/8/2024 15/8/2025 

7 81H-055.72 Xe Hợp đồng HĐ6625001482 28/7/2025 28/7/2026 

8 78A-050.24 Xe Hợp đồng HĐ5425000316 02/8/2024 09/5/2026 
HTX Vận tải ASIA Phú 

Yên 

9 78C-096.87 Xe Container 542009211 07/7/2020 24/12/2026 
HTX Dịch vụ vận tải 

Đông Hòa 

10 78B-009.84 Tuyến cố định CĐ5424000107 02/8/2024 31/7/2025 
Hợp tác xã Vận tải CGĐB 

Tuy Hòa 

11 78F-002.51 Xe Taxi TX5424000672 03/12/2024 31/12/2025 HTX Dịch vụ vận tải Bình 

Phú 12 78A-151.58 Xe Taxi TX5424001031 31/12/2024 31/12/2025 

13 78E-002.43 Xe Taxi TX5422000304 23/8/2022 23/8/2026 
Công ty TNHH TiSa Phú 

Yên 
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14 47C-237.31 Xe Tải XT6624001907 10/6/2024 10/6/2026 
HTX Kinh doanh vận tải 

Tốt và Rẻ 

15 47A-269.16 Xe Taxi TX6624000361 10/6/2024 10/6/2027 

Công ty CP Vận tải Phú 

Hoàng Đắk Lắk 

16 47H-064.78 Xe Taxi TX6625000075 15/01/2025 15/01/2027 

17 47A-179.88 Xe Taxi TX6625000155 02/4/2025 02/4/2027 

18 47A-123.57 Xe Taxi TX6623000131 05/4/2023 05/4/2026 

19 47H-075.94 Xe Tải XT6625001498 21/4/2025 21/4/2026 
HTX Dịch vụ vận tải Bình 

An 
20 47H-075.92 Xe Tải XT6625001499 21/4/2025 21/4/2026 

21 47C-132.96 Xe Tải XT6625000601 20/02/2025 20/02/2026 

22 47H-087.07 Xe Hợp đồng HĐ6625001529 30/7/2025 30/7/2026 HTX Vận tải An Phát 

23 47C-060.41 Xe Tải XT6625001568 25/4/2025 25/4/2026 HTX Vận tải Rạng Đông 

24 47F-007.36 Xe Hợp đồng HĐ6624001141 18/10/2024 18/10/2025 
DNTN Dịch vụ Vận tải 

Thùy Vân 
25 47B-026.92 Xe Hợp đồng HĐ6625000455 20/3/2025 20/3/2026 

26 47C-093.00 Xe Tải XT6624002729 16/8/2024 16/8/2025 

27 47H-082.71 Xe Hợp đồng HĐ6625000729 28/4/2025 28/4/2026 
XNVT - CN Công ty CP 

Quản lý bến xe 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T14:26:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Xây dựng<xaydung@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T14:26:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Xây dựng<xaydung@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




